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THÔNG BÁO
Về bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển,

nhóm đối tượng xét tuyển trong tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2025
-----

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/11/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 
non ban theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/03/2025 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 
sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2457/BGDĐT-GDĐH ngày 19/05/2025 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non năm 2025; Công văn số 4222/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 7 năm 2025 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi trung 
học phổ thông năm 2025, điểm học tập bậc trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với 
nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CĐSP ngày 28/7/2025 của Trường Cao đẳng Sư 
phạm Hoà Bình về việc thành lập Tổ xây dựng quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng 
đầu vào và điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm 
Hoà Bình, năm 2025; Biên bản họp ngày 01/8/2025 của Tổ xây dựng quy tắc quy 
đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình, năm 2025,

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình thông báo phương thức quy đổi tương 
đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển 
cao đẳng chính quy năm 2025 như sau:

1. Độ chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: Độ chênh lệch giữa các tổ hợp 
xét tuyển trong cùng một phương thức xét tuyển là: 0 điểm.

2. Quy tắc quy đổi tương đương: Quy đổi tương đương điểm xét tuyển giữa 
phương thức xét điểm học bạ với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 
2025 theo công thức:

𝑦 = 𝑐 +  
(𝑥 ― 𝑎)
(𝑏 ― 𝑎) × (𝑑 ― 𝑐)

Trong đó:



2

x là điểm của phương thức cần quy đổi;
y là điểm THPT làm tròn đến 2 số thập phân;
a, b Khoảng điểm mức tương ứng (từ bảng quy đổi);
c,d là Khoảng điểm THPT tương ứng;
Có nghĩa là: x  (a,b); y  (c,d)
3. Quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các 

phương thức tuyển sinh 

Mức điểm
Điểm thi THPT/

Điểm thi THPT kết hợp NK
(PT 100) hay y  (c,d)

 Điểm học bạ/ Điểm học bạ
kết hợp NK (PT 200/406) 

hay x  (a,b)
Mức 1 16.50 - 21.65 17.78 - 22.93

Mức 2 21.65 - 26.80 22.93 - 28.08

Mức 3 26.80 - 30.00 28,08 - 30.00

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các thành viên HĐTS năm 2025;
- Website;
- Lưu: VT, BTS

HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Lệ Hường
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